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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

 

 
Số: 32/2012/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2012 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển 

viễn thông quốc gia đến năm 2020, 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020 với 

những nội dung chủ yếu sau đây: 

I. MỤC TIÊU 

1. Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông hiện đại, an toàn có dung 

lượng lớn, tốc độ cao, vùng phủ sóng rộng đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải 

đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, góp phần, bảo đảm quốc 

phòng, an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. 

2. Cung cấp các dịch vụ viễn thông với chất lượng tốt, giá cước hợp lý 

trên cơ sở cạnh tranh nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử dụng dịch 

vụ. Tăng cường phát triển các dịch vụ ứng dụng viễn thông trên cơ sở hạ 

tầng viễn thông đã được xây dựng nhằm phát huy tối đa sự hội tụ của công 

nghệ và dịch vụ. 

3. Phát triển bền vững thị trường viễn thông, bảo đảm môi trường cạnh tranh 

lành mạnh thông qua việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh của các 

doanh nghiệp viễn thông theo các quy định của pháp luật về cạnh tranh. Phát 

huy nội lực, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia phát 

triển viễn thông. 
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4. Ưu tiên áp dụng các công nghệ viễn thông tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm năng 
lượng, thân thiện với môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên viễn thông. 

5. Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin cho các hoạt 
động ứng dụng viễn thông, công nghệ thông tin, đặc biệt là trong việc thúc đẩy 
phát triển chính phủ điện tử, thương mại điện tử. 

II. CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN 

1. Đến năm 2015: 

a) Tỷ lệ đường dây thuê bao cố định 15 - 20 đường/100 dân; tỷ lệ thuê bao 
điện thoại di động 140 máy/100 dân; tỷ lệ thuê bao Internet băng rộng cố định từ 
6 - 8 thuê bao/100 dân; tỷ lệ thuê bao băng rộng di động 20 - 25 thuê bao/100 dân; 

b) Tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại cố định 40 - 45%; tỷ lệ hộ gia đình có truy 
cập Internet 15 - 20%; tỷ lệ người sử dụng Internet 40 - 45% dân số; 

c) Phủ sóng thông tin di động đến trên 90% dân số trên cả nước; 

d) Trên 90% các xã có điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng được kết 
nối Internet băng rộng; 

đ) Tốc độ tăng trưởng viễn thông đạt khoảng 1,5 - 2 lần tốc độ tăng trưởng của 
GDP. Tổng doanh thu viễn thông đạt từ 10 - 12 tỷ USD, chiếm khoảng 7 - 8% GDP. 

2. Đến năm 2020: 

a) Tỷ lệ đường dây thuê bao cố định 20 - 25 đường/100 dân; tỷ lệ thuê bao 
Internet băng rộng cố định 15 - 20 thuê bao/100 dân; tỷ lệ thuê bao băng rộng di 
động 35 - 40 thuê bao/100 dân; 

b) Tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại cố định 40 - 45%; tỷ lệ hộ gia đình có truy 
cập Internet 35 - 40%; tỷ lệ người sử dụng Internet 55 - 60%; 

c) Phủ sóng thông tin di động đến trên 95% dân số cả nước, các tuyến đường 
giao thông, quốc lộ, tỉnh lộ, các điểm trọng yếu kinh tế, quốc phòng, an ninh; 

d) 100% các xã có điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng được kết nối 
Internet băng rộng; 

đ) Tốc độ tăng trưởng viễn thông đạt khoảng 1,2 - 1,5 lần tốc độ tăng trưởng 
của GDP. Tổng doanh thu viễn thông đạt từ 15 - 17 tỷ USD, chiếm khoảng 6 - 7% GDP. 

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

1. Định hướng phát triển thị trường: 

a) Bảo đảm thị trường viễn thông phát triển bền vững theo hướng chất lượng, 
hiệu quả trên cơ sở tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh. Đối với 
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một số thị trường dịch vụ viễn thông quan trọng (cố định đường dài trong nước, 
quốc tế; di động; Internet băng rộng), thông qua các chính sách cấp phép, kết nối, 
kiểm soát bình ổn thị trường và quy hoạch tài nguyên viễn thông phù hợp để một 
mặt đảm bảo mỗi thị trường có ít nhất 3 doanh nghiệp tham gia hoạt động nhằm 
thúc đẩy cạnh tranh, mặt khác tránh việc tham gia quá nhiều, đặc biệt là của các 
doanh nghiệp nhà nước đầu tư ngoài ngành vào lĩnh vực viễn thông dẫn đến cạnh 
tranh quá mức và hiệu quả kinh doanh trên thị trường thấp. 

b) Phát huy nội lực, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia phát 
triển viễn thông thông qua chính sách cấp phép kinh doanh viễn thông và từng 
bước cổ phần hóa các doanh nghiệp viễn thông mà nhà nước không cần nắm cổ 
phần chi phối. Mặt khác để phát triển thị trường viễn thông theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa và đảm bảo an ninh kinh tế trong hoạt động viễn thông, Nhà nước tiếp 
tục nắm cổ phần chi phối trong một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có hạ tầng 
mạng có tầm quan trọng đặc biệt đối với hoạt động của toàn bộ cơ sở hạ tầng viễn 
thông quốc gia và ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh của đất nước. 

c) Cơ cấu lại thị trường viễn thông trên cơ sở tổ chức lại các doanh nghiệp viễn 
thông, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước hoạt động không hiệu quả, theo 
hướng cho phép chuyển giao, mua bán, sáp nhập các doanh nghiệp viễn thông 
nhằm hình thành 03 - 04 các tập đoàn, tổng công ty mạnh, hoạt động theo hướng 
chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa trên cơ sở sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng, 
nguồn lực và tài nguyên viễn thông. Kiểm soát chặt chẽ việc tập trung kinh tế và 
việc quản lý, phân bổ nguồn lực, tài nguyên viễn thông một cách hợp lý để chống 
xu hướng độc quyền hóa trong hoạt động viễn thông. 

d) Khuyến khích và có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông có đủ 
năng lực, điều kiện mở rộng kinh doanh và đầu tư ra thị trường nước ngoài trên cơ 
sở tuân thủ luật pháp và đảm bảo hiệu quả kinh doanh. 

2. Định hướng phát triển mạng lưới: 

a) Đẩy mạnh việc phát triển mạng truy nhập băng rộng đến hộ gia đình trên cơ 
sở ưu tiên phát triển mạng truy nhập hữu tuyến (cáp đồng, cáp quang). Mở rộng 
vùng phủ sóng và nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 
ba (3G) nhằm cung cấp khả năng truy nhập băng rộng vô tuyến cho cá nhân ở mọi 
nơi, mọi lúc. 

b) Nâng cao năng lực hệ thống truyền dẫn đường dài trong nước và quốc tế, 
trên cơ sở sử dụng hiệu quả các hệ thống hiện có, đồng thời đầu tư nâng cấp, xây 
dựng mới các tuyến truyền dẫn cáp quang mặt đất, cáp quang biển quốc tế, nội địa 
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với dung lượng lớn và phóng thêm các vệ tinh viễn thông phục vụ thị trường trong 
nước và khu vực. 

c) Từng bước thực hiện việc số hóa hệ thống truyền dẫn, phát sóng phát; thanh, 
truyền hình mặt; đất trên cả nước. Tạo điều kiện cho việc phát triển hệ thống 
truyền hình vệ tinh, truyền hình cáp trên cơ sở ưu tiên việc ứng dụng công nghệ số 
và sử dụng cáp quang. 

d) Bảo đảm tính thống nhất, toàn vẹn và an toàn, an ninh cao nhất trong việc 
đầu tư trang thiết bị để thiết lập mạng lưới, khai thác, cung cấp và sử dụng dịch vụ. 

đ) Quy hoạch, xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động 
thống nhất, đồng bộ. Triển khai việc ngầm hóa mạng cáp viễn thông, chỉnh trang 
hệ thống các cột anten theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đảm bảo yêu cầu về 
cảnh quan, môi trường, quy hoạch đô thị và an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông. Tăng 
cường chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông giữa các doanh nghiệp viễn thông và dùng 
chung hạ tầng kỹ thuật công cộng liên ngành nhằm bảo đảm thiết lập mạng và 
cung cấp dịch vụ viễn thông hiệu quả, thuận lợi, nhanh chóng. 

e) Phát triển mạng viễn thông dùng riêng của các cơ quan, tổ chức trên cơ sở 
tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng của mạng viễn thông công cộng, đặc biệt là mạng 
truyền dẫn trong nước của các doanh nghiệp viễn thông. 

g) Tăng cường năng lực cho các mạng viễn thông dùng riêng phục vụ cơ quan 
Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh. Phân định rõ hoạt động kinh doanh viễn 
thông với nhiệm vụ viễn thông công ích nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, của 
mạng viễn thông công cộng và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho mạng viễn 
thông dùng riêng phục vụ cơ quan Đảng, nhà nước, quốc phòng, an ninh. 

h) Xây dựng hệ thống viễn thông dùng riêng thống nhất phục vụ công tác chỉ 
đạo phòng chống thiên tai. Đẩy mạnh phát triển hiện đại hóa mạng lưới viễn thông 
biển, đảo nhằm đảm bảo thông tin phục vụ an ninh, quốc phòng, an toàn sinh mạng 
con người trên biển. 

3. Định hướng phát triển dịch vụ: 

a) Phát triển các dịch vụ viễn thông mới phù hợp với xu hướng hội tụ công 
nghệ và dịch vụ, đồng thời thúc đẩy phát triển các dịch vụ ứng dụng viễn thông 
nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng mạng viễn thông đã được đầu tư. 

b) Phổ cập các dịch vụ viễn thông công ích một cách hiệu quả trên cơ sở tăng 
cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông tại các vùng công ích và hỗ trợ 
cho các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu sử dụng 
dịch vụ. 
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c) Bảo đảm cung cấp dịch vụ điện thoại cố định cho cơ quan Đảng, nhà nước, 
chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội trên phạm vi cả nước. Việc 
cung cấp dịch vụ điện thoại cố định cho người dân được thực hiện theo cơ chế thị 
trường tại các đô thị, vùng đồng bằng và theo cơ chế viễn thông công ích tại các 
vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh việc 
triển khai dịch vụ thông tin di động và dịch vụ Internet băng rộng đến mọi vùng 
miền, hộ gia đình và người dân trên cả nước. 

d) Giảm chi phí, hạ giá thành để cung cấp dịch vụ viễn thông với giá cước hợp 
lý phù hợp với điều kiện thu nhập của người dân, đồng thời từng bước điều chỉnh 
giá cước các dịch vụ hiện nay còn thấp hơn giá thành để đảm bảo hiệu quả kinh 
doanh của các doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập quốc tế. 

đ) Kiểm soát chặt chẽ giá thành, cập nhật giá cước trung bình của thị trường 
trong nước, khu vực và quốc tế để quản lý giá cước theo nguyên tắc tôn trọng 
quyền tự định giá của doanh nghiệp, bảo đảm bình ổn giá, không tăng giá quá mức 
ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng, đồng thời không phá giá gây thiệt hại 
cho doanh nghiệp và mất ổn định thị trường. 

e) Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông trên cơ sở xây dựng, bổ sung, sửa 
đổi, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định quản lý chất 
lượng dịch vụ viễn thông phù hợp với việc phát triển nhanh chóng của các công 
nghệ và dịch vụ. 

g) Tăng cường công tác thực thi pháp luật trong lĩnh vực chất lượng dịch vụ 
thông qua việc tiến hành công bố, hợp chuẩn, hợp quy, kiểm định, giám sát, thanh 
tra, kiểm tra, xử phạt hành chính một cách nghiêm minh và kịp thời nhằm nâng cao 
hơn nữa chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân. 

4. Định hướng phát triển công nghệ: 

a) Việc phát triển, ứng dụng công nghệ viễn thông phải phù hợp với xu hướng 
chung trên thế giới và phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam. Thời điểm triển 
khai đối với một công nghệ mới cần phải được xem xét trên cơ sở hiệu quả đầu tư, 
nhu cầu của thị trường, lợi ích của xã hội và mức độ hoàn thiện của công nghệ. 

b) Phát triển ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, sử dụng hiệu quả tài 
nguyên viễn thông trên nền tảng mạng lõi thế hệ sau, mạng truy nhập băng rộng, 
mạng Internet IPv6, mạng truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình số phù 
hợp với điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp, nhằm cung cấp đa dịch vụ trên 
một hạ tầng viễn thông thống nhất. 

c) Đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ viễn thông thân thiện môi trường, tiết 
kiệm năng lượng để đáp ứng các yêu cầu của biến đổi khí hậu toàn cầu. 


